
BẢNG GIÁ XE TẢI CHỞ HÀNG QUẬN 12 SÀI GÒN TỪ CÁC TỈNH
Hotline: 0911.447.117 - Zalo

Giá hàng nặng 
(gọn)

Các Tỉnh Miền 
Tây Đi Quận 12

(VNĐ/KG)

Các Tỉnh Miền 
Trung Đi Quận 12

(VNĐ/KG)

Các Tỉnh Miền 
Bắc Đi Quận 12

(VNĐ/KG)

Các Tỉnh Tây Nguyên 
Đi Quận 12
(VNĐ/KG)

Dưới 500kg 1.300đ 1.800đ 3.500đ 1.300đ
500kg - 1 tấn 1.200đ 1.500đ 3.000đ 1.200đ
1 tấn - 3 tấn 900đ 1.400đ 2.000đ 1.100đ
3 tấn - 5 tấn 800đ 1.300đ 1.800đ 1.000đ
5 tấn - 8 tấn 700đ 1.300đ 1.700đ 900đ
8 tấn - 10 tấn 600đ 1.200đ 1.600đ 800đ
10 tấn - 15 tấn 500đ 1.200đ 1.500đ 700đ
15 tấn - 18 tấn Liên hệ KD 1.100đ 1.400đ 600đ
trên 20 tấn Liên hệ KD Liên hệ KD 1.300đ Liên hệ KD

Giá hàng nhẹ 
(gọn)

Các Tỉnh Miền 
Tây Đi Quận 12

(VNĐ/Khối)

Các Tỉnh Miền 
Trung Đi Quận 12

(VNĐ/Khối)

Các Tỉnh Miền 
Bắc Đi Quận 12

(VNĐ/Khối)

Các Tỉnh Tây Nguyên 
Đi Quận 12
(VNĐ/Khối)

Dưới 1 khối 300.000đ 450.000đ 600.000đ 300.000đ
1 - 5 khối 300.000đ 400.000đ 550.000đ 300.000đ
5 - 10 khối 280.000đ 350.000đ 500.000đ 280.000đ
10 - 15 khối 260.000đ 300.000đ 450.000đ 260.000đ
15 - 25 khối 240.000đ 300.000đ 400.000đ 240.000đ
25 - 50 khối 230.000đ Liên hệ KD Liên hệ KD 230.000đ
50 - 70 khối Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD
Trên 70 khối Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD


